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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA THEO CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	1. Thiết kế bài trình chiếu
	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	1
	4
	

	
	Số điểm
	1
	
	0,5
	
	
	
	
	1
	2,5
	25%

	2. Thế giới Logo
	Số câu
	5
	
	1
	
	
	1
	
	
	7
	

	
	Số điểm
	2,5
	
	0,5
	
	
	3
	
	
	6
	60%

	3. Em học nhạc
	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	1,5
	15%

	Tổng
	Số câu
	10
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	1
	14
	

	
	Số điểm
	5
	-
	1
	-
	-
	3
	-
	1
	10
	100%

	
	Tỷ lệ %
	50%
	0%
	10%
	0%
	0%
	30%
	0%
	10%
	100%
	

	
	Tỷ lệ theo mức
	50%
	10%
	30%
	10%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lí thuyết (20')
	13
	7.0  
	70%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành (20')
	1
	3.0  
	30%
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MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	1. Thiết kế bài trình chiếu
	Số câu
	2
	1
	
	1
	4

	
	Câu số
	1+2
	3
	
	Tự luận
	

	2. Thế giới Logo
	Số câu
	5
	1
	1
	
	7

	
	Câu số
	4+5+6+7+11
	12
	Thực hành
	
	

	3. Em học nhạc
	Số câu
	3
	
	
	
	3

	
	Câu số
	8+9+10
	
	
	
	

	Tổng số câu :
	
	10
	2
	1
	1
	14
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	Họ và tên:......................................

Lớp         : 5............... 
	 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II

Năm học: 2018 - 2019

Môn: Tin học - Lớp 5
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)


	Điểm


- Bằng số:

- Bằng chữ:………….....................


	Nhận xét của giáo viên ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


A. LÝ THUYẾT: (7 điểm)
I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
Câu 1:(0.5đ). Nút lệnh nào sau đây để chèn video vào trang trình chiếu? 
A. [image: image1.png]



             B. [image: image2.png]vvvvv




                      C. [image: image3.png]



                   D. [image: image4.png]WordArt




Câu 2:(0.5đ) Em dùng phím tắt nào để bắt đầu trình chiếu từ trang đầu tiên?
A. F3
                  B. F4
                      C. F5

           D. F6

Câu 3 :(0,5đ) Trong phần mềm Powerpoint để ảnh nằm sau phần văn bản như hình dưới ta thực hiện như thế nào?

A. Nháy chuột chọn hình ảnh sau đó nháy chuột phải chọn Send Backward 

B. Nháy chuột chọn hình ảnh sau đó nháy chuột trái chọn Send To Back

C. Nháy chuột chọn văn bản sau đó nháy chuột phải chọn Send To Back

D. Nháy chuột chọn hình ảnh sau đó nháy chuột phải chọn Send To Back

Câu 4:(0,5đ) Đâu là lệnh dùng để thay đổi nét vẽ trong logo?

A. SETPENCOLOR   n
B. Set ( PenColor

C. Set ( PenSize

D. Set      Label Font
Câu 5:(0,5đ) Một thủ tục trong Logo bắt đầu và kết thúc bởi?
         A. To và Exit            B. To và Edit             C. Edit và End           D. To và End               
Câu 6:(0.5đ). Lệnh nào sau đây dùng để thay đổi màu vẽ trong Logo?
         A. Setpencolor n       B. Setcolor n              C. Pencolor n            D. Setpen n
Câu 7:(0.5đ). Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhvuong trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit (hinhvuong



B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong 



D. Edit [hinhvuong]
Câu 8:(0,5đ)  Để thêm ô nhịp trong phần mềm MuseScore em dùng tổ hợp phím nào? 

A. Ctrl + B
B. Ctrl + I 
C. Ctrl + Insert
D. Ctrl + L

Câu 9: (0.5đ). Để ghi lời cho bản nhạc trong phần mềm MuseScore, em chọn nốt nhạc cần ghi lời sau đó nhấn tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + N               B. Shift + N                  C. Ctrl + L               D. Shift + L
Câu 10:  (0,5đ) Trong phần mềm MuseScore, để chèn nhiều ô nhịp em dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + B
B. Ctrl + Insert
C. Ctrl + I
D. Ctrl + L 

Câu 11: (0,5đ) Để thủ tục trong Logo không bị mất khi tắt máy tính em dùng lệnh nào ? 

A. Save cacthutuc




B. Save cacthutuc.lgo 

C. Save “cacthutuc




D. Save “cacthutuc.lgo
Câu 12:(0.5đ). Câu lệnh nào điều khiển chú rùa vẽ hình sau: 

A. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 70]       

B. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 60]

C. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 50]
D. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 40]
II. TỰ LUẬN (1 điểm)
Em hãy nêu các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu?

Trả lời

Các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

II. THỰC HÀNH:  3 (điểm) (Thời gian: 20 phút)
Sử dụng phần mềm MSW Logo để viết thủ tục vẽ hình theo mẫu sau:

[image: image5.png]



* Yêu cầu:
   - Độ dài mỗi cạnh của hình vuông nhỏ là 20 bước của Rùa

   - Độ dài mỗi cạnh của chong chóng là 100 bước của Rùa.

   - Sử dụng câu lệnh chọn màu bút là màu đỏ, nét vẽ là nét thứ ba.

   - Lưu bài làm với tên tệp là: “chongchongvuong.bmp” vào thư mục đã tạo trên máy tính.

------------------HẾT------------------
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ĐÁP ÁN TIN HỌC CUỐI KÌ II LỚP 5

NĂM HỌC 2018-2019

A: LÝ THUYẾT. (7đ)

I. Trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi đáp án đúng  được 0.5đ.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	D
	A
	C
	A
	C
	B
	D
	B


II: Tự luận. (1 điểm)

Các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu:

· Nháy chuột vào trang trình chiếu cần chèn âm thanh
· Nháy chọn thẻ Insert
· Nháy chọn Audio
· Nháy chọn Audio from File
B. THỰC HÀNH: (3 điểm)

